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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ thất ngôn bát cú luật Đường
	5
	
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết


	 Kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội để lại ấn tượng sâu sắc.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng điểm
	3
	3
	
	2
	
	1
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


(*) Chi chú: Phần viết có 1 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong hướng dẫn chấm. 
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Thơ thất ngôn bát cú

luật Đường
	Nhận biết:

- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.

- Nhận biết được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh.
Thông hiểu:

- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh.

- Phân tích được tình cảm, cảm xúc

của người viết thể hiện qua văn bản.

- Phân tích được cảm hứng chủ đạo

của người viết thể hiện qua văn bản.
Vận dụng:

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.
	5 TN

	3 TN
1 TL

	1 TL

	

	2.
	Viết
	 Kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội để lại ấn tượng sâu sắc.
	 Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội. Thể hiện được những ấn tượng, suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Sử dụng hiệu quả yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản.
	1*


	1*
	1*


	1 TL*



	Tổng
	
	5TN
	3 TN, 

1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


GV: Trương Thị Tình – Email: tinh160378@gmail.com
	
(Đề thi gồm có: 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023-2024
MÔN THI:  NGỮ VĂN - LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề


Câu 1. (6.0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

CHỐN QUÊ 

(Nguyễn Khuyến)

Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua(1),

Chiêm(2) mất đằng chiêm, mùa(3) mất mùa.

Phần thuế quan Tây, phần trả nợ,

Nửa công(4) đứa ở, nửa thuê bò.

Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,

Chợ búa trầu chè(5) chẳng dám mua.

Cần kiệm thế mà không khá nhỉ,

Bao giờ cho biết khỏi đường lo?

(Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2016) 

Chú thích:

(1) Chân: thu nhận (theo nghĩa từ điển Hán Nôm)

Thua: thất bại, kém.
(2) Chiêm: vụ chiêm, khoảng gieo cấy ở miền Bắc (Việt Nam) vào đầu mùa lạnh, khô (tháng mười, tháng mười một) và thu hoạch vào đầu mùa nóng, mưa nhiều (tháng năm, tháng sáu).
(3) Mùa: vụ mùa, khoảng thời gian gieo cấy vào mùa mưa (tháng năm, tháng sáu), thu hoạch vào mùa khô (tháng mười, tháng mười một).
(4) Công: thù lao được trả bằng tiền hoặc của cải vật chất cho người lao động làm thuê.
(5) Trầu: Trầu không, dùng để nhai cùng với cau cho thơm miệng, đỏ môi.

Chè: lá chè hoặc chè khô, dùng để pha nước uống.

1. Bài thơ trên được làm theo thể thơ nào?


A. Thất ngôn tứ tuyệt luật Đường.

B. Thất ngôn bát cú luật Đường.



C. Thơ lục bát.



D. Thơ tự do.


2. Bố cục của bài thơ gồm những phần nào?


A. Khai, thừa, chuyển, hợp.

B. Khai, chuyển, thừa, hợp.



C. Đề, thực, luận, kết.


D. Đề, luận, thực, kết.


3. Bài thơ được làm theo luật nào, căn cứ vào đâu để xác định?


A. Luật bằng, căn cứ vào tiếng năm.
B. Luật trắc, căn cứ vào tiếng mất.



C. Luật bằng, căn cứ vào tiếng thua.
D. Luật trắc, căn cứ vào tiếng mấy.


4. Trong bài thơ trên những câu thơ nào niêm với nhau?



A. Câu 1 với 8, câu 2 với 3, câu 4 với 5, câu 6 với 7.



B. Câu 2 với 3, câu 4 với 5.






C. Câu 1 với 2, câu 3 với 4, câu 5 với 6, câu 7 với 8.



D. Câu 1, câu 2, câu 4, câu 6, câu 8.


5. Bài thơ trên gieo vần nào, căn cứ để xác định là gì?


A. Vần trắc (căn cứ vào tiếng mấy).
B. Vần bằng (căn cứ vào tiếng năm).



C. Vần trắc (căn cứ vào tiếng mất)

D. Vần bằng (căn cứ vào tiếng thua)

6. Xác định cách ngắt nhịp cho cặp câu thơ sau:

Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua,

Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.



A. 2/2/3

B. 2/2/1/2

C. 2/3/2

D. 4/3


7. Các cặp câu nào trong bài thơ có sử dụng nghệ thuật đối?



A. Cặp câu 1 – 8 và 3 – 4.


B. Cặp câu 3 – 4 và 5 – 6. 


C. Cặp câu 2 – 3 và 4 – 5.


D. Cặp câu 5 – 6 và 7 – 8.

8. Bài thơ diễn tả cảm xúc của ai? Về sự việc gì?


A. Của nhân vật trữ tình về nỗi buồn chiến tranh.



B. Của tác giả Nguyễn Khuyến về nỗi lo trả nợ.



C. Của tác giả về sự áp bức bóc lột của quan Tây dẫn đến nỗi khổ của dân.





D. Của nhân vật trữ tình về nỗi khổ cực của người nông dân.

9. Cuộc sống người dân quê được gợi tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào trong bài thơ? 

10. Bài thơ gợi lên trong em những tình cảm gì đối với người dân quê xưa kia?
Câu 2. (4.0 điểm) Viết bài văn kể lại chuyến đi tham quan đến một di tích lịch sử, văn hóa mà em được tham gia. (Trong bài viết có kết hợp kể với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm.)

--------------------------------HẾT-------------------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Họ và tên thí sinh:................................................. Lớp:….…
	PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

	HDC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN THI:  NGỮ VĂN - LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút



	Câu 1
	Hướng dẫn chấm
	( 6.0 điểm)

	1
	B
	0.5

	2
	C
	0.5

	3
	A
	0.5

	4
	A
	0.5

	5
	
D

	0.5

	6
	D
	0.5

	7
	B
	0.5

	8
	D
	0.5

	9
	- Mức tối đa: Chỉ ra được từ 4 từ ngữ, hình ảnh trở lên: làm ruộng, chân thua, thuế quan Tây, trả nợ, nửa công đứa ở, nửa thuê bò, sớm trưa dưa muối, trầu chè chẳng dám mua, cần kiệm, không khá.
	1.0

	
	- Mức chưa tối đa: 
+ HS xác định được 7 – 9 từ ngữ, hình ảnh

+ HS xác định được 4 – 6 từ ngữ, hình ảnh

+ HS chỉ xác định được từ 1-3 từ ngữ, hình ảnh.
	0.75

0.5

0.25

	
	- Mức không đạt: Không làm hoặc làm sai.
	0

	10
	- Mức tối đa: HS nêu được những tình cảm của bản thân một cách phù hợp.

Dưới đây chỉ là gợi ý:

+ Thương cho nỗi vất vả nhọc nhằn của người dân quê.

+ Trách những kẻ áp bức, bóc lột trong xã hội cũ đã đẩy người nông dân vào tình cảnh khốn khó.
	0. 5

0. 5

	
	- Mức chưa tối đa: HS nêu được tình cảm với người dân nhưng diễn đạt chưa rõ ràng.
	0.25

	
	- Mức không đạt: Không làm hoặc làm sai.
	0

	Câu 2
	
	(4 điểm)

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng:

- Xác định đúng kiểu bài: Văn tự sự, có kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm.

- Đảm bảo đúng, đủ bố cục ba phần: Mở đoạn, Thân đoạn, Kết đoạn. Viết đúng hình thức một đoạn văn. 

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
	0.25

0.25

	
	b. Yêu cầu về nội dung: Bài làm đảm bảo các ý cơ bản sau:

- Mở bài: Giới thiệu được về chuyến tham quan; lựa chọn đúng di tích lịch sử, văn hóa.

- Thân bài: 

+ Nêu được lý do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử văn hóa; bày tỏ được cảm xúc của người viết. 

+ Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự các điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi...) Có miêu tả những điều quan sát thấy và bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc về di tích lịch sử, văn hóa.

+ Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc, di vật...)

- Kết bài: Kết thúc chuyến đi. Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của chuyến đi với bản thân.
	0.5

2.0

0.5



	
	c. Sáng tạo: HS có góc nhìn mới, cảm xúc chân thực, có cách diễn đạt độc đáo, liên tưởng hấp dẫn.
	0.25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp, trình bày: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. Không viết tắt, không tẩy xóa bẩn.
	0.25

	
	
	

	
	Điểm toàn bài
	(10 điểm)


Lưu ý khi chấm bài: Điểm toàn bài làm tròn đến 0,25 điểm.

-   Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của thí sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu thí sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.

ĐỀ CHÍNH THỨC





HDC ĐỀ CHÍNH THỨC









